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BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2021 – 2022
Môn: Khoa học - Lớp 5

Thời gian: 40 phút

	Điểm

	Nhận xét của giáo viên


A. TRẮC NGHIỆM (6,5 điểm )

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng ( 4 điểm )
Câu 1 (0,5 điểm). Cần làm gì để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ?
A. Đề phòng điện giật  
B. Tránh làm hỏng vật dùng điện

C. Tránh làm cháy đường dây

D. Cả ba ý trên  
           

Câu 2 (0,5 điểm). Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch?
	A. Dễ uống
C. Giúp nấu ăn ngon
	B. Không mùi và không vị
D. Giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, đau mắt


Câu 3 (0,5 điểm). Phôi được hình thành do: 
A. Noãn  phát triển




B. Hợp tử phát triển
C. Bầu nhụy phát triển


 
D. Cả ba ý trên
Câu 4 (0,5 điểm). Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch ?
A. Nước chanh (đã lọc hết tép chanh và hạt) pha với đường và nước sôi để nguội
B. Nước đường
C. Nước bột sắn (pha sống)
D. Nước xà phòng
Câu 5 (0,5 điểm). Tác dụng của cầu chì là:
A. Dẫn nguồn điện đến các thiết bị điện
B. Ngắt mạch điện do va chạm, chập làm cháy dây dẫn

C. Đo năng lượng điện đã dùng

D. Giữ điện luôn ổn định
Câu 6 (0,5 điểm). Phương tiện nào lấy năng lượng cơ bắp của người?
  A.  Ô tô          
 B.  Xe máy   
    C.  Thuyền buồm.                D.  Xích lô
Câu 7 (0,5 điểm). Tại sao rừng đầu nguồn bị phá hủy, lũ lụt lại xảy ra?

          A.Vì không còn cây cối giữ nước               

B. Vì nước không thoát được
          C. Vì đất bị bạc màu
                                      
D. Cả ba ý trên
Câu 8 (0,5 điểm). Để đảm bảo an toàn về sức khỏe, ngay sau khi tiêm phòng 
Covid-19, mọi người cần ở lại nơi tiêm để theo dõi trong trong thời gian bao lâu?

A. 20 phút                  B. 30 phút                 C. 40 phút                D. 50 phút

II. Viết vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai (1,5 điểm)
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Con người khai thác gỗ và rừng để làm gì?

	           
[image: image1]  a. Lấy chất đốt
          
[image: image2]  b. Lấy đất để canh tác 

          
[image: image3]  c. Săn bắt thú rừng
	      d. Lấy gỗ làm nhà

[image: image4] e.Gây rối, làm mất trật tự an toàn xã hội

[image: image5] g. Lấy gỗ làm đồ dùng gia đình


III. Hãy nối cụm từ ở cột (A) với cụm từ ở cột (B) cho phù hợp (1 điểm)
          A                                                                            B




B. TỰ LUẬN ( 3,5 điểm )
Câu 1 (1 điểm). Kể tên ba nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.
Câu 2 (1,5 điểm). Nêu hậu quả của việc phá rừng bừa bãi ?
Câu 3 (1 điểm). Được trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid - 19, em đã thực hiện những gì khi tham gia học tập, sinh hoạt tại trường để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid -19?







Có màu xám xanh( hoặc nâu đất, trắng), khi trộn với nước không tan mà trở nên dẻo và chóng khô, kết thành tảng, cứng như đá.











        Nhôm





Màu trắng bạc có ánh kim, có thể kéo thành sợi và dát mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, không gỉ, có thể bị một số a xít ăn mòn.








     Xi măng





     Đồng








Cứng, trong suốt, không gỉ, dễ vỡ





     Thủy tinh





Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ dát mỏng, kéo thành sợi, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.








